
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 07 Từ ngày/From 29/09/2025 đến ngày/To 03/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(29/09/25) 

1 SHCN   

2 LS&ĐL 
Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với 
sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh 
tế ( tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

3 LS&ĐL 
Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với 
sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh 
tế ( tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

4  GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Phát cầu cao vào khu vực cuối sân. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC - Phát cầu cao rồi vào vị trí phòng thủ. 
- Trò chơi “Phát chuẩn – ghi điểm ”. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E8:  Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + HW: WB p. 18 
E9:  Gateway to exams: WB pp.20-21 
E10:  Unit 3: Vocabulary: SB p.32 + WB 
p.22 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E8: Unit 3: Grammar: SB pp.34-35 + 
HW: WB p.24 
E9: Review unit 2 + WB check 
E10:  Unit 3: Reading: SB p.33 - HW: 
WB p.23 

9 Ngữ Văn 
Bài 3: Sự sống thiêng liêng  
Tri thức đọc hiểu - Đọc: Bức thư của 
thủ lĩnh da đỏ 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(30/09/25) 

1 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án "Tái sinh miền cổ tích" (Chọn 
truyện, định hướng kết thúc mới cho 
truyện) 

Đồ dùng học tập: sách vở, 
bút,... 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án "Tái sinh miền cổ tích" (Chọn 
truyện, định hướng kết thúc mới cho 
truyện) 

Đồ dùng học tập: sách vở, 
bút,... 

3 KHTN Luyện tập chương 1 Làm BTVN chương 1 

4  KHTN Luyện tập chương 1 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

5 KHTN Bài 8. Acid  

6 English 
E8:   Unit 3: Grammar: SB pp.34-35 + 
HW: WB p.24 
E9:   Review unit 2 + WB check 
E10:  Unit 3: Reading: SB p.33 - HW: 
WB p.23 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English 

8 English 

E8:  Unit 3: Grammar: SB pp.38-39 + 
HW: WB p.26 
E9:  Unit 3: Grammar: SB pp.34-35 + 
HW: WB p.24 
E10:   Reading & Language art G8: 
Introduction & Unit 1_Lesson 1 

9 LS&ĐL 
Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên 
khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên 
khoáng sản (tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

Thứ Tư 
Wednesday 
(01/10/25) 

1 Âm nhạc Nhạc cụ: Bài thực hành số 2 Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) 
E8:  Gateway to exams: SB pp.30-31 + 
HW: WB p. 20 & 21 
E9:  Unit 3: Vocabulary: SB p.32 + 
Reading: SB p.33 
E10:    Gateway to exams: WB 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Toán 
Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
5 Toán 

6 GTS Tốt bụng với chính mình - Chuẩn bị giấy, bút chì, 
màu,kéo. 

7 GDCD/KNS 

Tự quản lý – Thiết lập mục tiêu cho 
bản thân 
 
 

- Chuẩn bị giấy, bút, kéo. 

8 Tin học - CN-KT Cân bằng giữa học tập, giải trí và sử 
dụng thiết bị điện tử 

Học tại phòng ICT. Mang 
theo Tài liệu thực hành. 

9 Tin học - CN-KT 
Cân bằng giữa học tập, giải trí và sử 
dụng thiết bị điện tử 

Học tại phòng ICT. Mang 
theo Tài liệu thực hành. 

Thứ Năm 
Thursday 

(02/10/25) 

1 Toán 
Bài 1. Định lí Pythagore 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 2 Toán 

3 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 

4  Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của một 
số từ Hán Việt thông dụng 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 



  

 

 

 
 

5 Ngữ Văn 
Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề trong đời sống 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

6 English (Expat) 
E8:  Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 2  (cont.) 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 3 
E10:    Unit 3: Grammar: SB p.34-35 & 
WB p.24 

Lớp E8, E9 mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 Đại sứ  

Thứ Sáu 
Friday 

(03/10/25) 

1 KHTN Bài 8. Acid 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 KHTN Bài 8. Acid 

3 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Trình bày ý kiến về một vấn 
đề trong xã hội 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

4  Mỹ thuật Nghệ thuật tranh cắt dán (B2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Nghệ thuật tranh cắt dán (B2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 Math 
Solving equations with one unknown 

 

7 Math  

8 HĐTN.HN 
Mid-Autumn Festival 2025 Mang theo TBĐT 

9 HĐTN.HN 


